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DÒNG BT 
Electronic High-speed Lockstitch Bartacking / Button Sewing/ Small Area Pattern Sewing Machine

Phiên bản khác

ứng dụng may

Tiêu chuẩn

Mũ lưỡi chai

Đỉa quần

Chun nối co dãn

Đan lenl

Nguyên liệu dày

01

03

05

06

07

02

Loại máy

Đính cúc

Dựng cúc

Nút thắt 2 trong 1/ đính cúc

Máy hoa văn nhỏ(6X8)

Nút thắt

438

439

530

630

430
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Thiết kế đầu chỉ ngắn

Cải thiện kết cấu cắt chỉ, khi đường chỉ tiến gần đến lỗ kim 
độ dài đoạn chỉ còn lại sẽ bị rút ngắn giảm bớt công đoạn 
cắt tỉa.

Phạm vi ứng dụng lớn

Các thông số kỹ thuật của vật liệu 
vừa và dày có thể cải thiện quy trình 
lấy chỉ, nâng cao độ ổn định của 
đường may, và mở rộng tính năng 
may vật liệu dày.

Mô hình bàn đạp kép

Hỗ trợ chế độ vận hành bàn đạp kép, định vị dễ dàng hơn 
khi may các sản phẩm đặc biệt

Thu chỉ đều và ổn định

Vì lượng nâng của chân vịt gián đoạn có thể 
thay đổi, khi độ dày của tấm cắt thay đổi, không 
sảy ra vấn đề áp suất quá lớn hoặc không đủ, 
đảm bảo rằng trong điều kiện lực căng thấp vẫn 
có thể thu chỉ ổn định.

BT630A

Cổng USB tích hợp trên bảng 
điều khiển

Lưu trữ dữ liệu đồ họa với bộ 
nhớ USB, tiện lợi và nhanh 
chóng

USB
port

Áp lực chân vịt lớn đồng nhất

Có thể điều chỉnh góc của chân 
vịt lớn để cân bằng lực ép xung 
quanh và đảm bảo sự ổn định vật 
may.

Thiết kế cơ chế không dầu

Sử dụng thanh k im DLC,  th iế t  kế ổ  t rục cơ cấu 
lấy  ch ỉ ,  bô i  t rơn  bằng  các  loạ i  dầu  mỡ,  có  tác 
dụng ngăn ngừa hiệu quả vết dầu dính trên vải .
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BT430A-01 / 02

Tiêu chuẩn

Nguyên liệu dày

01

02

Mũ lưỡi chai

BT430A-03

BT530A
2-in-1 Nút thắt loại dùng 
đôi/ đính cúc

Khi xuất xưởng dùng máy 
thắt nút gắn bộ cúc bấm 
vào hộp phụ kiện, người 
dùng có thể thay đổi chế 
độ thao tác may trên bảng 
điều khiển

BT438A
Đính cúc

BT430A-07
Đan len

BT430A-06
Chun nối co dãn

BT430A-05

Đỉa quần

ứ n g  d ụ n g  m a y
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Mã hàng
BT430A

BT438A BT530A BT630A
01 02 03 05 06 07

Mục đích sử dụng
Tiêu 

chuẩn
Nguyên 
liệu dàyl

Mũ lưỡi 
chai

Đỉa quần
Chun nối 
co dãn

Đan len Đính cúc

2-in-1 Nút 
thắt loại 

dùng đôi/ 
đính cúc

Máy hoa văn 
nhỏ

Tốc độ may
cao nhất

3200 SPM 2700 SPM 3000 SPM

Phạm vi may
( X x Y mm)

40X30 40X30 15X15 40X30 9X40 40X30 6.4X6.4 40X30 80X60

Kích thước cúc áo 8~30mm

Cách đưa vải Tính ngắt quãng khi truyền vải ( truyền động động cơ xung)

Khoảng cách kim 0.05~12.7 mm

Số lượng kim tối đa 5000 mũi khâu/mẫu vải

Nâng chân vịt Chuyển động xung nhịp của động cơ.

chân vịt/ nút nâng 
thiết bị kẹp

Max. 17mm Max. 13mm
Max. 17mm 
Max. 13mm

Max. 17mm

Móc quay của máy 
may

Một nửa vòng xoay tiêu chuẩn của con thoi

Lưu trữ dữ liệu bên 
ngoài

Qua cổng USB

May theo chu kỳ Tối đa là 30 bộ, mỗi bộ giới hạn cao nhất là 50 bước

Dung lượng bộ nhớ Được cài sẵn 89 loại mẫu, tối đa có thể thêm 512 loại mẫu/500.000 mũi khâu

Động cơ Động cơ Servo AC điều khiển trực tiếp 550W

Nguồn điện Pha đơn 220V

Trọng lượng Đầu máy: khoảng 57kg, bảng thao tác: khoảng 0.4kg, hộp điều khiển: khoảng 9kg

BT630A

Máy hoa văn nhỏ
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